
UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG NHÉ

TS KC BKC 3 cứng

Lắp 

ghé

p

TS KC

1 Trạm Púng 4 4 4 4 0 1 1 0

2 Tàng Phon 1 1 1 1 0 1 1 0

3 Quảng Lâm 2 2 1 1 0 1 1 0

4 Huổi Lắp 1 2 2 2 2 0 1 1 0

5 Huổi Lắp 2 1 1 1 1 0 1 1 0

6 Nậm Chà Nọi I 2 2 2 2 0 2 2 0

7 Nậm Chà Nọi II 2 1 1 1 1 0 1 1 0

8 Huổi Sái Lương 4 2 2 1 1 0 1 1 0

9 Dền Thàng 1 1 1 1 0 1 1 0

10 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0

… 19 16 0 0 3 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
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Biểu 12

TT Điểm bản

Phòng học hiện có Phòng học đang sử dụng Phòng học dành cho lớp 5 tuổi

TS KC BKC 3 cứng
Lắp 

ghép
Tạm TS KC BKC 3 cứng

Lắp 

ghép
Tạm

Mượn 

TS KC BKC
3 

cứng

Lắp 

ghép
Tạm

Mượn 
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Phòng học dành cho lớp 5 tuổi Thiết bị ĐDĐC (lớp) TS phòng chức năng

TS máy 

tính

TS Máy kết 

nối mạng 

Internet

CT vệ sinh

BKC
3 

cứng

Lắp 

ghép

1 3 1 1 8 8 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

2 2 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 10 3 10 0 0 0 0 0 1 0 8 8 10 6 0 1

TS máy 

tính

TS Máy kết 

nối mạng 

Internet

Tổng số
Đ

ủ
 

T
h

iế
u

Mượn 
Riêng lớp 5 tuổi

GH VP HCQT
GDNT& 

TC
Y tế

Đ
ủ

 

T
h

iế
u Kidsmart TS KC BKC Lắp ghép



1 1 0 1 1 9 1 1

1 1 0 1 1 1 1

1 1 2 2 1 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 9 0 0 1 8 4 4 0 0 0 9 9 9 9 0 0 9

TS KC BKC Lắp ghép
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Sân chơiCT vệ sinh Bếp ăn Nhà công vụ  TS công trình nước

TS điểm 

trường tạm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Có 5 loại 

TBĐDĐC 

trở lên

tạm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TS KC BKC Lắp ghép tạm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TS Đạt chuẩn TS
 Có dưới 3 

loại 

TBĐDĐC

 Có 3 loại 

TBĐDĐC 

trở lên


